
Đơn vị tính: triệu đồng

Tổng số NSTW Tổng số NSTW

TỔNG CỘNG 1.729.322 185.116 0 1.544.206 1.544.206 1.006.560 971.954 540.160 0 540.160

1
Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại 

một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định
1063/QĐ-UBND, ngày 28/3/2017 1.316.224 141.024 0 1.175.200 1.175.200 940.160 940.160 540.160 -27.800 512.360

Ban QLDA 

Nông ngiệp và 

PTNT 

Dự án bắt đầu 

bố trí vốn năm 

2019

2
Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các 

tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung

1251/QĐ-BNN-HTQT, ngày 

06/6/2014; 4853/QĐ-BNN-HTQT, 

ngày 07/11/2014; 895/QĐ-UBND, 

ngày 17/3/2015; 63/QĐ-UBND ngày 

12/01/2015; 896/QĐ-UBND ngày 

17/3/2015; 444/QĐ-UBND ngày 

05/02/2015; 1623/QĐ-UBND ngày 

13/5/2015; 189/QĐ-UBND ngày 

23/01/2015

413.098 44.092 0 369.006 369.006 66.400 31.793,870 0 27.800 27.800

Ban QLDA 

Nông ngiệp và 

PTNT

Dự án bắt đầu 

bố trí vốn năm 

2019

Lũy kế Kế 

hoạch vốn đã 

giao qua từng 

năm đến nay 

(02 năm 2019 

và 2020)

Kế hoạch vốn 

nước ngoài 

năm 2020

Kế hoạch vốn 

nước ngoài 

năm 2020 sau 

điều chỉnh

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH NỘI BỘ KẾ HOẠCH VỐN NƯỚC NGOÀI NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2020

(đính kèm Quyết định số                  /QĐ-UBND ngày                /4/2020 của UBND tỉnh)

STT Danh mục dự án

Quyết định đầu tư

Ghi chú
Số quyết định; ngày, tháng, năm ban 

hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Vốn đối ứng

Điều chỉnh:

Tăng (+),

Giảm (-)
Vốn nước ngoài

Kế hoạch 

trung hạn giai 

đoạn 2016-

2020 đã 

thông báo

Đầu mối giao 

kế hoạch
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